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Trong xu hướng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tể thế giới, trước xu hướng tiêu dùng đỏi hỏi khắt khevề chất lượng và nhất là sự an toàn trong tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp, việc chỉ rõ xuất xứ và nhữngưu việt cùa các sản phẩm đó là một xu hướng tất yếu. Trên cơ sờ đó, nhóm tác giả phân tích, đánh giá thựctrạng phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm tại tỉnh Bến Tre, từ đó khuyến nghị một số giải pháp nhằmphát triển chì dần địa lý cho các sản phẩm của tỉnh trong thời gian tới.

1. Mở đâuSố lưọ’ng chứng nhận bảo hộ các sản phẩm nôngsản tại tỉnh Bến Tre như: nhãn hiệu chứng nhận,nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý được tăng lênhàng năm, nhưng hiện tượng hộ nông dân thực hiệnsản xuất nông nghiệp còn phân tán, thiếu các liênkết ổn định, việc áp dụng các tiêu chuẩn sản phẩmvà quy trình quản lý chất lượng sản phẩm khôngđồng đều và khá hạn chế, các hiệp hội sản xuất mặcdù đã hình thành nhưng còn khá ít. Để phát huy lợithế về vị trí địa lý, thế mạnh về sản xuất nôngnghiệp, du lịch sông nước và thủy sản, chính quyềntỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều văn bản, triển khainhiều giải pháp đồng bộ để thu hút các nguồn lực từtrong và ngoài nước về đầu tư nhằm thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển chỉ dẫnđịa lý cho các sản phấm của tỉnh nói riêng. Chínhquyền cấp tỉnh đã luôn quan tâm và coi trọng việcxây dựng, duy trì phát triển chỉ dẫn địa lý là một việclàm cần thiết, lâu dài, đòi mức đãu tư đủ lớn và có sựtham gia của nhiều thành phần từ hộ dân, doanhnghiệp cho đến chính quyền. Do vậy, nhóm tác giảthực hiện nghiên cứu này nhằm đề xuất các giảipháp phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm tạitỉnh Bến Tre, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
2. Phương pháp nghiên cứuSố liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo vàtài liệu của Cục Sơ hữũ trí tuệ; Sở Khoa học và côngnghệ (KH&CN), Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn (NN&PTNT), Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre;những báo cáo khác đã công bố trên các phươngtiện truyền thông, internet.

Các phương pháp phân tích số liệu chủ yếu baogồm thống kê mô tả, đô thị và phương pháp so sánh,trong đó sử dụng các số tuyệt đối thể hiện quy môcủa hiện tượng, các số tương đối bao gồm cơ cấu, tỷlệ, và so sánh giá trị của các biến quan sát theo cácmốc thời gian khác nhau.
3. Phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sàn phẩm
tại tỉnh Bến TreTính đến hết năm 2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấpđược 3.038 giấy chứng nhận bảo hộ, gồm: Chỉ dẫnđịa lý, Nhãn hiệu chứng nhận và Nhãn hiệu tập thế.Trong đó số lượng chỉ dẫn địa lý là ít nhất (%), tiếpđến là Nhãn hiệu chứng nhận (2,11%) và nhiều nhấtlà Nhãn hiệu tập thể (Bảng 1).

Băng 1. Số lirợng cbỉ dẫn địa lý, Nhân hiệu chứng nhận. Nhln hiệu tập thê
đtrực cạp giẩỵ chửng nhân đúng ký tạl Cue SHTT Việt Nam tính den hết nâm 2022

STT Hỉnh thức bào hộ Nòng sàn
(NS) Việt Nam

Tinh Bên Tre
Sò lưọug Ị

1 Chi dẫn địa lý 125(112*1 5 4.00
2 Nhân hiệu chửng nhận 710 15 :.11
3 Nhản hiệu tập thề 2.203 47 : .1 Ỉ

TÓng cộng 3.038 67 V I  \

Lưu ý: (112*) là só liệu chi dẩn địa lỹ cùa Vift Xam. còn lạĩ 13 chi dãn dia l ị
cứa nước ngoài được báo hộ ỈỢI Viựr Nam.

Nguồn: Cục Sớ hữu trí ĩuộ. 2024 tiổ  liệu rinh đèn ngày 31'12 2022).Chính quyền tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiềuchính sách đầu tư và hỗ trợ nhằm phát triển cácthương hiệu cộng đồng. Kết quả, số liệu tính đến05/02/2024, toàn tỉnh đã có 8 giấy chứng nhận chìdẫn địa lý, chiếm 5,84% tổng số giấy chứng nhận chìdẫn địa lý trong cả nước (cả nước co 138 giấy chứngnhận CDĐL), trong giai đoạn từ năm 2018 đến hếtnăm 2023 số lượng giấy chứng nhận CDĐL ngàymột tăng lên, nhưng không đều.Chỉ dẫn địa lý "Bến Tre” đầu tiên được cấp cho 02sản phẩm "Bưởi da xanh” và "Dừa uống nước XiêmXanh” năm 2018, đến nãm 2020 chì dẫn địa lý "Cái
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NGHIÊN CỨU
■ RESEARCHMơn” được cấp cho sản phẩm "Sầu riêng”, chỉ dẫnđịa lý "Ben Tre" được cap cho 02 sản phẩm "Cuabiển” và "Tôm càng xanh” vào năm 2021 và cho 02sản phẩm "Xoài tứ  quý” và "Quả chôm chôm” tạinăm 2023, đầu năm  2024, CDĐL "Thạnh Phú" chosản phẩm "Gạo" trong đó có gạo Nàng Keo (Cục Sởhữu trí tuệ, 2024).Trong 08 chứng nhận chỉ dẫn địa lý tại tỉnh BếnTre, thì sản phẩm được cấp chứng nhận CDĐL BếnTre đầu tiên là bưởi da xanh. Mô hình trồng bưởi daxanh tỉnh Bến Tre được xác định là mô hình pháttriển nhanh và mạnh nhất Đồng bằng sông CửuLong. Toàn tỉnh đã trồng khoảng 10.000 ha bưởi daxanh, chiếm  20% diện tích cây ăn trái của toàn tỉnh,cho sản lượng 200.000 tấn/năm. Cây bưởi da xanhtrồng tập trung nhiều ờ huyện Châu Thành, thànhphố Bến Tre, huyện Giồng Trôm. Đến nay, bưởi daxanh ở tỉnh Bến Tre đã được được cấp 25 mã sốvùng trông xuất sang thị trường EƯ và Hoa Kỳ.Sản phẩm được cấp chứng nhận CDĐL thứ haicủa Bến Tre là dừa. Chính quyền tỉnh Bến Tre đã xácđịnh rõ hướng phát triển sản xuất dừa là hình thànhchuỗi sản phẩm dừa, phấn đấu trờ thành trung tâmliên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ dừa của tiểuvùng Duyên hải phía đông Đồng bằng sông cửuLong. Chuỗi sản phẩm dừa là một chuỗi khá lớn cómức độ liên kết rộng, với khoảng 30% sản phẩmdừa được chế biến sâu phục vụ cho xuất khẩu. Đểnnay, diện tích dừa hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt hơn18.000 ha, với diện tích đạt chửng nhận là 11.630 hatheo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản và EU, Trung Quốc,Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).Chứng nhận CDĐL thứ ba của tỉnh Bến Tre là sầuriêng, với diện tích trên 2.600 ha, được trồng tậptrung tại các huyện Chợ Lách, Châu Thành và MỏCày Bắc, trong đó gần 2.000 ha trong thời kì cho tráivới sản lượng đạt 26.386 tấn/năm (Cục thống kêtỉnh Bến Tre, 2023). Năm 2022, tỉnh đã có 2 mã sốvùng trồng và 2 mã số nhà đóng gói được Tổng cụcHải quan Trung Quốc chấp nhận và do 2 doanhnghiệp làm đại diện.Cùng với việc phát triển diện tích trông trọt, tỉnhBến Tre cũng rất chú trọng phát triển nuôi trồngthủy sản, trong đó có con tôm càng xanh, mô hìnhnuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (mô hình tôm lúa)được đánh giá mang lại hiệu quả cao. Toàn tỉnh cókhoảng 2.100 ha diẹn tích nuôi tôm càng xanh bánthâm canh, nuôi tôm càng xanh xen trong ruộng lúavà m ương vườn dừa, với sản lượng tôm càng xanh ờBến Tre đạt khoảng 1.100 tấn-1.200 tấn/ năm.Sau khi được cấp chỉ dẫn địa lý cho sản phẩmXoài tứ  quý và Quả chôm chôm, chính quyền tỉnh đãchỉ đạo xây dựng vùng sản xuất cho mỗi loại là 250ha đạt chưng nhận VietGAP và phấn đấu đến năm2030 đặt 750 ha.

Trong các sản phẩm được cấp chứng nhận CDĐL,diện tích gieo trồng hoặc nuôi trồng có biến độngkhác nhau (Bảng 2), nhưng tựu trung có sự giongnhau là đều nhận được sự quan tâm của chínhquyền các cấp, như việc ban hành các chính sáchquy hoạch vùng nuôi trồng hoặc vùng gieo trồng, hỗtrợ về xây dựng chuỗi liên kết, thành lạp các tổ hợptác, các hợp tác xã hoặc các hiệp hộ i... Cụ thể, giaiđoạn 2021-2023, tính Bến Tre đã triển khai xâydựng thí điếm các vùng sản xuất tập trung cho bươida xanh, dừa và sầu riêng. Cụ thể: Vùng sản xuấtbưởi da xanh với diện tích 60,8 ha (kế hoạch là 50ha). Hỗ trợ xây dựng chứng nhận VietGAP đạt 100%và thực hiện liên kết với Công ty TNHH MTV XNKTrái cây Hương Miền Tây, sản lượng liên kết tiêu thụkhoảng 500 tấn/năm; 06 vùng sản xuất dừa tậptrung với diện tích gần 2.203 hă (05 vùng sản xuấttheo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích gần 27163 ha và01 vùng sản xuất dừa uống nước vơi diện tích 40ha); vùng sản xuất tập trung sầu riêng tại xã TânPhú, Châu Thành với tổng diện tích chứng nhậnVietGAP là 76,5 ha (trong đó diện tích liên kết đạt55,7ha giữa Hợp tác xã NN Tân Phú với 2 công ty:Công ty TNHH Green Powers và Công ty TNHH HoànChâu - Á Châu).
Bãn£ 2. Tổng diện tích gỉeo trồng một số cây trổng

đà được cap chứng nhận chì dận đ|a lý tự nâm 2018-2022 (ha
2018 2019 2020 2021 2022

Btrời 8.824 9.069 9.262 9.442 9.246
Dừa 72.289 72.482 73.991 77.232 78.019
Sau riêng* 2.216 2.494 2.355 2.453 2.668
Xoài 724 820 772 749 745
Chôm chỏm 5.330 4.951 4.309 3.787 3.692
Lúa mùa** 8.049 6.752 5.986 5.025 5.005
Tôm 32.168 32.567 32.796 31.147 31.891
Lưu ỷ: Ợ) Diện tích hiện có cày sâu riêng; (**): Trong đó cỏ diện tích giông lúa Xàng Kco.

Nguồn: Cục thổng kẻ tinh Bén Tre, 2023Bảng 2 cho thấy sự biến động về diện tích gieotrồng, nuôi trồng tuy có khác nhau, nhưng kết quả làsau khi được cấp chứng nhận CDĐL đã có sự biếnđộng rất lớn về giá trị của những sản phẩm này. Cụthể, năm 2018 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giahiện hành của ngành Nong nghiệp, iâm nghiệp vàthuỷ sản là 18.179 tỷ đồng, nhưng đã tăng lên nhanhchóng và đạt 22.489 tỷ đông vào năm 2022 (tăng24%). Năm 2018 Giá trị sản phẩm nông và thủy sảntrên 1 hécta đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôitrông thủy sản lần lượt là 88,46 và 365 triệu đồngthì đến năm 2022 đã tăng lên tương ứng là 193,3 và503,51 triệu đồng (tỷ lệ tăng tương ứng là 119% và38%) (Cục Thống kê tỉnh Ben Tre, 2023).
4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4.1. Một số tồn tại và hạn chếSố lượng chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Bến Tre mặc dù đãtăng lên trong các năm gần đây nhưng số lượng vẫnchưa nhiều, chiếm tỷ trọng nhỏ so với cả nước, số lượngnày chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của tỉnh.
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Mất nhiều thời gian để được cấp giấy chứng nhậnchỉ dẫn địa lý từ Cục Sở hữu trí tuệ (thời gian tính từlúc đơn vị nộp đơn đăng ký xác lập quyền, quản lý vàkhai thác cho đến khi được cấp giấy chứng nhận chỉdẫn địa lý).Việc triển khai công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợcho các tố chức, cá nhân trong việc xác lập, bảo vệquyền sở hữu công nghệ tại một số địa phươngtrong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
4.2. Nguyên nhânDo khối lượng công việc của Cục Sở hữu trí tuệrất lớn, nhưng Cục thiếu cả về số lượng và chấtlượng về nhân lực (đặc biệt là nhân lực chất lượngcao), hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưađáp ứng được nhu cầu, điều kiện cơ sở vặt chất vàkỹ thuật xuống cấp đáng kể, nguồn kinh phí cấp choCục ngày càng thu hẹp (Cục Sở hữu trí tuệ, 2021).Năng lực chuyên môn về tra cứu và khai thácthông tin, tư vấn và triển khai các thủ tục cấp giấychứng nhận chỉ dẫn địa lý của đội ngũ cán bộ cònhạn chế, đồng thời họ cũng chưa có nhiều kinhnghiệm trong việc triển khai những công việc có liênquan đến các thủ tục, điều kiện và quy trình để đượccấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ chưađược quan tâm nhiều, nhất là các chương trìnhtruyền thông về sở hữu trí tuệ chưa được thực hiệnthường xuyên, liên tục trên các phương tiện thôngtin đại chúng, nhiều người dân chưa thực sự hiếubiết về sở hữu trí tuệ.

4. Giải pháp phát triển chì dẫn địa lý cho các
sàn phàm tại tỉnh Bến TreBan hành và thực thi tốt các chính sách đầu tưcho sản xuất nông nghiệp, như chính sách tín dụng;chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật và phát triển thịtrường... cho sản phẩm theo chỉ dẫn địa lý. Bởi vì: (i)sản xuất sản phẩm nông nghiệp chứa đựng nhiều rủiro từ thiên nhiên, dịch bệnh... và bên cạnh đó là có ítnhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào ngành này; (ii) đê’bảo vệ và thương mại hóa các sản phẩm đã được cấpgiấy chứng nhận CDĐL, cũng như nâng cao chấtlượng và tính cạnh tranh tại thị trường trong vàngoài nước; (iii) để siết chặt quản lý đối với quytrinh chất lượng của các cơ quan sản xuất và chuỗisản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.Tăng cường các hoạt động liên kết kinh tế từ hộsản xuất đến doanh nghiệp/ HTX thương mại. Nângcao hiệu quả hoạt động của các HTX và doanhnghiệp; tăng cường quan hệ liên kết từ sản xuất đếnchế biến và tiêu thụ, liên kết giữa doanh nghiệp vàcác tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn địnhvà bền vững trong từng ngành hàng; chú trọng côngtác kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của cac sảnphẩm chủ lực, đặc thù của địa phương mà đã được

cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý hoặc giấy chứngnhận bao hộ khác; tăng cường liên kết với các nhàcung ứng đế phát triển hệ thống nguyên liệu đầuvào cho sản xuất các sản phẩm đã được cấp chứngnhận CDĐL.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiếnthức, chính sach va pháp luật về sở  hữu trí tuệ(SHTT) đến người dân. Tuyên truyền để người dân,nhân viên tại các HTX, doanh nghiệp và cơ quanhành chính biết và hiếu rõ về lợi ích của việc bảo hộtruy xuất nguồn gốc (xuất sứ hàng hóa), nhất là bảohộ về chỉ dẫn địa lý. Tuyên truyền, giải thích để dânhiểu rõ về Luật Sở hữu trí tuệ, Chiến lược SHTT, Kếhoạch triển khai SHTT từ trung ương đến địaphương. Đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ làmcông tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luậtvề sở hữu công nghiệp tại tỉnh; tăng số lượng cácbuổi bồi dưỡng, hội nghị hoặc hội thảo và cung cấpđủ số lượng tài liệu về SHTT đến người dân.
5. Kết luậnNhư vậy việc phát triển chỉ dẫn địa lý nói chungvà việc phát triển CDĐL cho các sản phẩm tại tỉnhBến Tre nói riêng là cuối cùng sẽ góp phần nâng caothu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.Trong quá trình phát triển đó đã bộc lộ một số khókhăn như: số lượng chỉ dẫn địa lý chưa nhiều, mấtnhiều thời gian cho các làm thủ tục đăng kí, và việctư vấn, triển khai và truyến giao còn nhiều khó khănvà lúng túng. Trên cơ sở đó, một số giải pháp nhằmphát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm tại tìnhBến Tre được đề xuất, bao gồm việc Ban hành vàthực thi tốt các chính sách đầu tư cho sản xuất nôngnghiệp, Tăng cường các hoạt động liên kết kinh tế từhọ sản xuất đến doanh nghiệp/ HTX thương mại,Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiếnthức, chính sách và phấp luật về sơ hữu trí tuệ(SHTT) đến người dân./.
Tài liệu tham khảo:Cục Sở hữu trí tuệ (2024). Danh sách các chỉ dẫnđịa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.https://www.ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly.Cục Thống kê tỉnh Bến Tre (2023). Niên giámthống kê tỉnh Bến Tre.Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Trường Giang, Dư VũHoàng Tuấn và Nguyễn Trung Kiên (2016). Ảnhhường của bảo hộ chỉ dẫn địa lý tới việc nâng caochất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam:Nghiên cứu trương hợp che Shan Tuyết Mọc Châuvà Vải thiều Lục Ngạn. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, so88 (12/2016).Lê Văn Ho'a (2021). Bảo hộ chỉ dẫn địa lý với xuấtkhâu nông sản Việt Nam. Viện nghiên cứu chiếnlược, chính sách công thương.
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